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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  1455/Qð-UBND              Quảng Ngãi, ngày  04  tháng  10  năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành ñộng 
 phòng, chống tội phạm mua bán người giai ñoạn 2011 - 2015 

 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

 Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ñược Quốc hội thông qua ngày 
29/3/2011; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 1427/Qð-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người giai 
ñoạn 2011 - 2015; 

 Xét ñề nghị của Giám ñốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2324/TTr-CAT-
PV11(CS) ngày 23/9/2011, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch thực hiện Chương trình 
hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người giai ñoạn 2011 - 2015 trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi. 

 ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Công an tỉnh; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành, hội, ñoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố căn cứ Quyết ñịnh thi hành./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 Cao Khoa 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm  
mua bán người giai ñoạn 2011 – 2015 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 1455/Qð-UBND ngày  04/10/2011 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 
 

 
 

Thực hiện Quyết ñịnh số 1427/Qð-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người giai 
ñoạn 2011 - 2015; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch thực hiện 
gồm các nội dung sau: 

 
Phần I 

 
QUAN ðIỂM CHỈ ðẠO VÀ MỤC TIÊU 

 
I. QUAN ðIỂM CHỈ ðẠO 
 
1. Công tác phòng, chống tội phạm mua bán người giai ñoạn 2011 - 2015 ñược 

xác ñịnh là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp uỷ ñảng, chính 
quyền nhằm ñảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và ñối ngoại của ñịa phương. 

 
2. Các cấp ủy ñảng, chính quyền từ tỉnh ñến cơ sở phải xác ñịnh công tác 

phòng, chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập 
trung chỉ ñạo thực hiện, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; 
huy ñộng các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội ñể chỉ ñạo, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

 
3. Lấy phòng ngừa là chính nhằm ngăn chặn, không ñể xảy ra tình trạng mua 

bán người; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 
 
II. MỤC TIÊU 
 
1. Mục tiêu tổng quát: 
 
Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành ñộng trong toàn xã hội về 

phòng, chống tội phạm mua bán người, nhằm làm giảm các nguy cơ và kiềm chế, 
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không ñể xảy ra tội phạm liên quan ñến mua bán người; hỗ trợ cho nạn nhân bị mua 
bán trở về ổn ñịnh cuộc sống, tái hoà nhập cộng ñồng. 

 
2. Mục tiêu cụ thể: 
 
a) Mục tiêu 1: Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành ñộng 

cho các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người, ñể mỗi người 
thấy ñược quyền lợi, nghĩa vụ, chủ ñộng phòng ngừa và tích cực tham gia chống tội 
phạm mua bán người. 

b) Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả công tác ñiều tra, truy tố và xét xử các vụ án 
liên quan ñến tội phạm mua bán người (nếu có). 

c) Mục tiêu 3: Nâng cao hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ 
trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 

d) Mục tiêu 4: Kiến nghị, ñề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

ñ) Mục tiêu 5: Thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống 
mua bán người theo quy ñịnh. 

 
Phần II 

ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 

I. ðỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 
 

Mọi công dân có quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. 
 
II. PHẠM VI THỰC HIỆN  
 
Kế hoạch ñược thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên nguồn lực ñể thực 

hiện tại các tuyến, ñịa bàn có nguy cơ xảy ra tình trạng mua bán người. 
 
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 
Từ năm 2011 ñến năm 2015. 
 

Phần III 
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 
1. Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, kiểm tra của các cấp ủy ñảng, chính quyền 

ñối với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người. Nâng cao năng lực quản lý 
của nhà nước; ñề xuất, kiến nghị sửa ñổi, bổ sung ñể hoàn thiện hệ thống, chính sách 
pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người. 

 
2. ða dạng hóa việc huy ñộng và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính ñể 

thực hiện Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người trên ñịa 
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bàn tỉnh; ñào tạo cán bộ thực hiện các hoạt ñộng về phòng, chống tội phạm mua bán 
người phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương. 

 
3. Tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện Chương trình hành ñộng 

phòng, chống tội phạm mua bán người và các ñề án, tiểu ñề án cụ thể của Chương 
trình. Huy ñộng sự tham gia của các ban, ngành và các tổ chức xã hội nhằm tạo ra sức 
mạnh tổng hợp, nhất quán, ñồng bộ trong việc phòng, chống tội phạm mua bán 
người. 

 
4. Thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, huy ñộng sự hỗ trợ về 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống tội phạm mua bán người theo quy ñịnh. 
 
5. Thực hiện công tác giám sát và ñánh giá theo từng ñề án, tiểu ñề án và toàn 

bộ Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người theo chỉ ñạo của 
Chính phủ và ñề nghị của các Bộ, ngành Trung ương. 

 
Phần IV 

THỰC HIỆN CÁC ðỀ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
 

I. ðỀ ÁN 1: “ðẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong 
toàn xã hội”. 

 
1. Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 
2. Chỉ tiêu cụ thể: 
 
a) Chỉ tiêu 1: ðến năm 2013 ñạt 85% và năm 2015 ñạt 100% các văn bản quy 

phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người ñược chuyển tải thành tài 
liệu tuyên truyền tới xã, phường, thị trấn (viết tắt là cấp xã). 

b) Chỉ tiêu 2: ðến năm 2013 ñạt 75% và năm 2015 ñạt 100% cán bộ cấp xã 
chuyên trách có kiến thức chỉ ñạo, hướng dẫn về chính sách pháp luật phòng, chống 
tội phạm mua bán người. 

c) Chỉ tiêu 3: ðến năm 2013, cấp tỉnh có ít nhất 10 báo cáo viên, cấp huyện có 
ít nhất 05 báo cáo viên, cấp xã có ít nhất 10 tuyên truyền viên. 

d) Chỉ tiêu 4: ðến năm 2013 ñạt 70% và năm 2015 ñạt 85% người dân hiểu 
biết về phương thức, thủ ñoạn, hậu quả và cách thức phòng, chống tội phạm mua bán 
người cũng như chính sách pháp luật có liên quan. 

ñ) Chỉ tiêu 5: 100% phóng viên các cơ quan truyền thông ñại chúng từ Trung 
ương ñến ñịa phương theo dõi mảng nội chính có kiến thức, kỹ năng viết và ñưa tin 
về phòng, chống mua bán người. 
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e) Chỉ tiêu 6: Hàng năm, tỷ lệ số vụ người dân trình báo với cơ quan Công an, 
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc bất kỳ cơ quan, tổ chức nào về các trường hợp có dấu 
hiệu liên quan ñến phạm tội mua bán người tăng so với năm trước. 

 
3. Các Tiểu ñề án: 
 
a) Tiểu ðề án 1: “Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm 

mua bán người thông qua các phương tiện thông tin ñại chúng ở Trung ương và ñịa 
phương”. 

- Nội dung thực hiện: 
+ Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của ðảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người; tình hình, thủ ñoạn và 
hậu quả tác hại của tội phạm mua bán người; các biện pháp phòng ngừa; kết quả công 
tác phòng, chống tội phạm mua bán người; các gương ñiển hình tiên tiến, mô hình 
hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng, chống mua bán người; 

+ Các cơ quan thông tin ñại chúng như: ðài Phát thanh - Truyền tình tỉnh, các 
ðài truyền thanh huyện, thành phố, báo chí, trang website, cổng thông tin ñiện tử, 
mạng ñiện thoại di ñộng, các ñiểm bưu ñiện văn hóa cấp xã xây dựng các chuyên 
trang, chuyên mục, panô, áp phích tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm 
mua bán người; 

+ Các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở 
thông qua các hoạt ñộng văn hóa, du lịch, kinh doanh, dịch vụ tuyên truyền về phòng, 
chống mua bán người. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí và các 
sở, ban, ngành, hội, ñoàn thể, tổ chức xã hội khác có liên quan. 

 
b) Tiểu ðề án 2: “Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng 

phòng, chống tội phạm mua bán người qua các hoạt ñộng tuyên truyền tại cộng 
ñồng”. 

- Nội dung thực hiện: 
+ Xây dựng tài liệu truyền thông chung về chủ trương của ðảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người; phương thức, thủ 
ñoạn và hậu quả tác hại của tội phạm mua bán người; các biện pháp phòng ngừa; kỹ 
năng ứng xử trong trường hợp có dấu hiệu về việc mua bán người dưới nhiều hình 
thức như băng rôn, khẩu hiệu, tờ gấp, tranh cổ ñộng, sổ tay, sách hỏi ñáp…; 

+ Xây dựng, củng cố và mở rộng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, 
cộng tác viên về phòng, chống tội phạm mua bán người; 

+ Tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền dưới nhiều hình thức như gặp gỡ, nói 
chuyện trực tiếp, cung cấp tài liệu; thông qua hoạt ñộng văn hóa, du lịch, sinh hoạt 
cộng ñồng và các loại hình khác; 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; 
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+ Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về phòng ngừa tội phạm mua 
bán người tại các ñịa bàn; 

+ Tổ chức các ñợt truyền thông tại cộng ñồng; học hỏi kinh nghiệm tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tội phạm mua bán người. 

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và ðào tạo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các sở, ban, ngành, hội, ñoàn 
thể, tổ chức xã hội khác có liên quan. 

 
II. ðỀ ÁN 2: “Nâng cao hiệu quả ñấu tranh chống tội phạm mua bán người”. 
 
1. Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 
 
2. Các chỉ tiêu cụ thể: 
 
a) Chỉ tiêu 1: 100% các tuyến, ñịa bàn có nguy cơ xảy ra tội phạm về mua bán 

người ñược áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ñể phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn. 
b) Chỉ tiêu 2: Hàng năm, 100% thông tin liên quan ñến tội phạm mua bán 

người chuyển ñến cơ quan có thẩm quyền ñược phân loại và 100% trường hợp có dấu 
hiệu tội phạm ñược xác minh làm rõ theo luật ñịnh. 

c) Chỉ tiêu 3: Kiềm chế, không ñể xảy ra tình trạng mua bán người. 
d) Chỉ tiêu 4: 100% các vụ mua bán người xảy ra (nếu có) ñều ñược phát hiện, 

ñiều tra, xử lý, thi hành án ñảm bảo tính nghiêm minh, không oan sai. 
 
3. Các Tiểu ñề án: 
  
a) Tiểu ñề án 1: “Nâng cao hiệu quả ñấu tranh chống tội phạm mua bán người 

khu vực nội ñịa”. 
- Nội dung thực hiện: 
+ Xác lập, ñấu tranh chuyên án, vụ án, triệt phá các tổ chức phạm tội mua bán 

người, tổ chức giải cứu nạn nhân, truy bắt ñối tượng phạm tội… (nếu có); 
+ Tổ chức ñiều tra và thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong vụ án 

mua bán người (nếu có); 
+ Mở các ñợt cao ñiểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm mua bán người 

theo ñề nghị của Bộ Công an và tình hình thực tế tại ñịa phương; 
+ Giáo dục người phạm tội và người liên quan ñến tội phạm mua bán người 

(nếu có); 
+ Bố trí lực lượng, phương tiện ñảm bảo thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm mua bán người trong lực lượng Công an; 
+ Tiến hành nắm tình hình, ñiều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ 

ñể phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan ñến mua bán 
người; 
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+ Tổ chức xác minh các nguồn tin báo, tố giác về hành vi mua bán người; 
- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và Sở Tư pháp. 
 
b) Tiểu ñề án 2: “Nâng cao hiệu quả ñấu tranh chống tội phạm mua bán người 

khu vực biên giới, biển và hải ñảo”. 
- Nội dung thực hiện: 
+ Xác lập, ñấu tranh chuyên án, vụ án, triệt phá các tổ chức phạm tội mua bán 

người, tổ chức giải cứu nạn nhân, truy bắt ñối tượng phạm tội… (nếu có) trên khu 
vực biên giới biển, ñảo; 

+ Hàng năm chủ ñộng mở các ñợt cao ñiểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội 
phạm mua bán người trên khu vực biên giới biển, ñảo của tỉnh; 

+ Giáo dục người phạm tội và người liên quan ñến tội phạm mua bán người tại 
khu vực biên giới biển, ñảo (nếu có); 

+ Bố trí lực lượng, phương tiện ñảm bảo thực hiện công tác phòng, chống tội 
phạm mua bán người trên khu vực biên giới biển, ñảo; 

+ Tổ chức nắm tình hình, ñiều tra cơ bản, tuần tra kiểm soát, áp dụng các biện 
pháp nghiệp vụ ñể phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan 
ñến mua bán người tại khu vực biên giới biển, ñảo; 

+ Phối hợp với lực lượng Công an trong ñấu tranh chuyên án, vụ án, kế hoạch 
nghiệp vụ triệt phá, truy bắt ñối tượng phạm tội; tiến hành các hoạt ñộng tố tụng ban 
ñầu, chuyển ñối tượng, tang vật, hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát ñiều tra Công an 
tỉnh ñể tiếp tục ñiều tra, ñề nghị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Trao ñổi tình hình, 
thu thập tài liệu, tổ chức xác minh, ñiều tra các nguồn tin báo, tố giác về hành vi mua 
bán người trên khu vực biên giới biển, ñảo và ñịa bàn nội ñịa. 

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng. 
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh và Sở Ngoại vụ. 
 
c) Tiểu ñề án 3: “Nâng cao hiệu quả công tác truy tố và xét xử tội phạm mua 

bán người”. 
- Nội dung thực hiện: 
+ Thực hiện biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ 

án mua bán người (nếu có); 
+ Tổ chức hoạt ñộng xét xử lưu ñộng, án ñiểm các vụ án mua bán người (nếu 

có); 
+ Tổ chức hoạt ñộng thực hành quyền công bố và kiểm sát ñiều tra, kiểm sát 

xét xử các vụ án mua bán người (nếu có); 
+ Thực hiện công tác xét xử và thống kê số liệu tội phạm mua bán người (nếu 

có). 
- Cơ quan chủ trì: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh và Tòa 

án nhân dân tỉnh. 
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III. ðỀ ÁN 3: “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở 

về”. 
 
1. Cơ quan chủ trì: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 
 
2. Các chỉ tiêu cụ thể: 
 
a) Chỉ tiêu 1: 100% các trường hợp ñã tiếp nhận phải ñược tiến hành các thủ 

tục ñể xác minh, xác ñịnh nạn nhân theo quy ñịnh của pháp luật. 
b) Chỉ tiêu 2: 100% các trường hợp sau khi xác ñịnh là nạn nhân ñược hỗ trợ 

chế ñộ theo quy ñịnh. 
c) Chỉ tiêu 3: 100% nạn nhân có nhu cầu ñược cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp 

lý miễn phí của nhà nước. 
 
3. Các Tiểu ðề án: 
 
a) Tiểu ðề án 1: “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân”. 
- Nội dung thực hiện: 
+ Tổ chức tiếp nhận, xác minh nhân thân, thu thập tài liệu, chứng cứ xác ñịnh, 

cấp giấy chứng nhận; ñảm bảo cơ sở vật chất ñể tiếp nhận và thực hiện chế ñộ hỗ trợ 
ban ñầu cho nạn nhân theo quy ñịnh của pháp luật; 

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin theo nguyện vọng của nạn 
nhân và áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong trường hợp nạn nhân bị xâm hại hoặc 
có nguy cơ bị xâm hại theo quy ñịnh của pháp luật; 

+ Thực hiện các trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác ñịnh và 
bảo vệ nạn nhân theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao 

ñộng - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và 
các sở, ngành có liên quan. 

 
b) Tiểu ðề án 2: “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”. 
- Nội dung thực hiện: 
+ ðảm bảo về cơ sở vật chất và thực hiện công tác hỗ trợ cho nạn nhân bị mua 

bán trở về ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật; 
+ Phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương, ñơn vị liên quan hỗ trợ về y tế, học 

văn hóa, học nghề và trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm ñảm bảo cho nạn nhân ổn ñịnh 
cuộc sống, tái hoà nhập cộng ñồng theo quy ñịnh của pháp luật; 

+ Thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về chế ñộ, chính sách và các ñiều kiện 
cần thiết khác ñể hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về ñịa phương. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 
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- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở 
Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
và các sở, ngành, tổ chức xã hội có liên quan. 

 
IV. ðỀ ÁN 4: “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và 

theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người”. 
 
1. Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 
 
Cơ quan phối hợp: Văn phòng ðoàn ðại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng 
tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành khác có liên quan. 

 
2. Các chỉ tiêu cụ thể: 
 
a) Chỉ tiêu 1: 100% các văn bản hướng dẫn phải ñược thực hiện sau khi Luật 

Phòng, chống mua bán người có hiệu lực thi hành. 
c) Chỉ tiêu 2: Rà soát, kiến nghị, ñề xuất sửa ñổi, bổ sung các văn bản quy 

phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; 
c) Chỉ tiêu 3: Theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật về phòng, chống mua bán người. 
d) Chỉ tiêu 4: Thực hiện các Công ước, Nghị ñịnh thư về chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia và tội phạm mua bán người theo quy ñịnh. 
 
3. Nội dung thực hiện: 
 
- Chỉ ñạo thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua 

bán người theo quy ñịnh. 
- ðề xuất, kiến nghị sửa ñổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng, chống mua bán người. 
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống 

mua bán người. 
- Thực hiện nghiêm túc các Công ước, Nghị ñịnh thư về chống tội phạm có tổ 

chức xuyên quốc gia và tội phạm mua bán người. 
 
V. ðỀ ÁN 5: “Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán 

người”. 
 
1. Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 
 
Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 
nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ và các sở, ngành, tổ chức xã hội có liên quan. 
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2. Nội dung thực hiện: 
 
Tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh về hợp tác quốc tế liên quan ñến 

phòng, chống mua bán người theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. 
 

Phần V 
KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 
1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch và các ñề án, tiểu ñề án ñược chi từ kinh phí do 

Trung ương phân bổ, giao chỉ tiêu; kinh phí từ ngân sách ñịa phương; các nguồn viện 
trợ và huy ñộng nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

 
2. Cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ñược thực hiện theo cơ chế tài chính 

chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết ñịnh số 135/Qð-TTg ngày 04 
tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Phần VI 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 
 

1. Công an tỉnh:  
 
- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm 

tra, ñôn ñốc các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ 
chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

- Chủ trì thực hiện ðề án 2, ðề án 4, ðề án 5, Tiểu ñề án 1 thuộc ðề án 2 và 
Tiểu ñề án 1 thuộc ðề án 3; ñồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 
Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các ðề án, Tiểu ñề án còn 
lại sau khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư và các sở, ngành có liên 
quan dự toán, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí từ ngân sách ñịa phương 
ñể thực hiện Kế hoạch (ngoài kinh phí do Trung ương cấp và giao chỉ tiêu) và quản 
lý, sử dụng, thanh quyết toán ñúng quy ñịnh. 

 

2. Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh: 
 

- Chủ trì thực hiện Tiểu ñề án 2 thuộc ðề án 2; ñồng thời, phối hợp với Công 
an tỉnh, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thực hiện ðề án 5, Tiểu ñề án 1 thuộc 
ðề án 3 sau khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ 
chức tuyên truyền, vận ñộng nhân dân ở khu vực biên giới biển, ñảo tham gia phòng, 
chống tội phạm mua bán người. 
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3. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: 
 
- Chủ trì thực hiện ðề án 3; ñồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, 

Sở Y tế, Sở Giáo dục và ðào tạo và các sở, ngành có liên quan thực hiện Tiểu ñề án 2 
thuộc ðề án 3 sau khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình xóa 
ñói, giảm nghèo, ñào tạo nghề, giải quyết việc làm và quản lý, hướng dẫn, thanh tra, 
kiểm tra công tác giới thiệu việc làm, ñưa người Việt Nam ñi lao ñộng tại nước 
ngoài… theo chỉ ñạo của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phù hợp với tình 
hình thực tế tại ñịa phương, nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt ñộng này ñể 
mua bán người. 

 
4. Sở Thông tin và Truyền thông: 
 
Chủ trì thực hiện ðề án 1; ñồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện Tiểu ñề án 1 thuộc ðề án 1 sau 
khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 
5. Sở Tài chính: 
 
- Chủ trì, hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình 

hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người theo ñúng quy ñịnh và hướng dẫn 
của các Bộ, ngành Trung ương.  

- Phối hợp với Công an tỉnh dự toán, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh 
phí thực hiện Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người  cho 
các sở, ngành và ñịa phương theo quy ñịnh hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 

 

6. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 
 
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Chương trình hành 

ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người theo cơ chế tài chính hiện hành. 
 
7. Sở Tư pháp: 
 

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch này. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua 
bán người và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán (nếu có). Quản lý, hướng dẫn, 
kiểm tra hoạt ñộng hỗ trợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi 
dụng các hoạt ñộng này ñể mua bán người. 

 

8. Sở Ngoại vụ: 
 
 Chỉ ñạo, hướng dẫn thực hiện công tác bảo hộ, xác minh, tiếp nhận nạn nhân 

bị mua bán ra nước ngoài trở về ñịa phương theo chỉ ñạo của các Bộ, ngành Trung 
ương. 
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9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
 
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện ðề án 1. 
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các 

chương trình văn hóa, du lịch; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng du lịch, dịch 
vụ văn hóa nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt ñộng này ñể mua bán người. 

 
10. ðề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 
 
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và các sở, ngành khác có liên quan thực hiện Tiểu ñề án 2 thuộc ðề án 1; 
ñồng thời phối hợp tham gia thực hiện các ñề án, tiểu ñề án khác có liên quan. 

 
11. ðề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: 
 
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện 

Tiểu ñề án 3 thuộc ðề án 2; ñồng thời, tham gia thực hiện Tiểu ñề án 1, Tiểu ñề án 2 
thuộc ðề án 2, Tiểu ñề án 1 thuộc ðề án 3, ðề án 4 và ðề án 5 sau khi ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

 
12. ðề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: 
 
Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham gia thực hiện ðề án 2, Tiểu ñề án 

1 thuộc ðề án 3, ðề án 4 và ðề án 5. 
 
13. Các sở, ban, ngành, hội, ñoàn thể, tổ chức xã hội khác tham gia thực hiện 

Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ ñược giao và ñề nghị của các sở, 
ngành có liên quan. 

 
14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 
 
Xây dựng kế hoạch, chỉ ñạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình 

hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán người phù hợp với tình hình thực tế tại 
ñịa phương; lồng ghép thực hiện Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm 
mua bán người với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình khác của 
ñịa phương. 

 
15. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên: 
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- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia thực hiện, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Chương trình hành ñộng phòng, chống tội phạm mua bán 
người. 

- ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận ñộng 
toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người 
phạm tội tại gia ñình và cộng ñồng gắn với Cuộc vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây 
dựng ñời sống văn hoá ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới. 

 
II. CHẾ ðỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO 
 

 ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm và giai ñoạn, các sở, ban, ngành, hội, ñoàn thể và 
Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này 
theo các ñề án, tiểu ñề án và chức năng, nhiệm vụ ñược phân công cho Ủy ban nhân 
dân tỉnh (qua Công an tỉnh) ñể theo dõi, chỉ ñạo và tổng hợp báo cáo Chính phủ. 
 - Báo cáo 6 tháng: Từ ngày 01/01 ñến ngày 30/6, gửi báo cáo trước ngày 05/7. 
 - Báo cáo năm: Từ ngày 01/01 ñến ngày 31/12, gửi báo cáo trước ngày 05/01 
năm sau. 
 - Báo cáo giai ñoạn: sẽ có hướng dẫn cụ thể theo yêu cầu của Chính phủ và ñề 
nghị của các Bộ, ngành Trung ương. 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, ñoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chỉ ñạo 
triển khai thực hiện nghiêm túc; ñịnh kỳ báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh 
(qua Công an tỉnh) ñúng thời gian quy ñịnh./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 Cao Khoa 
 

 


